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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÔNG ANH 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 
Bản án số: 56/2018/HSST. 

Ngày 15 – 5 - 2018. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                      

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG ANH – THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thu Thanh. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1/ Ông Dương Xuân Thìn.                                     

2/ Ông Nguyễn Hữu Đệ. 

- Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Đăng Hùng - Thư ký Toà án nhân dân huyện 

Đông Anh. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội tham 

gia phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Kiểm sát viên. 

Vào ngày 15/5/2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đông Anh, Thành phố 

Hà Nội xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 36/2018/HSST ngày 

20/3/2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 48/2018/QĐXXST - HS ngày 12 

tháng 4 năm 2018 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Bùi Trung A, sinh năm 1992. Hộ khẩu thường trú và nơi ở: Thôn 

X, xã Y, huyện Z, Thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn 

hóa: 09/12; Con ông: Bùi Văn B và bà Nguyễn Thị C, có vợ là Đào Thị Ngọc D, có 

02 con, lớn sinh năm 2012, nhỏ sinh năm 2014; TATS: Danh chỉ bản số 123 do 

Công an huyện Đông Anh lập ngày 18/01/2018 và Trích lục tiền án, tiền sự số 

1397110/PC53 ngày 22/02/2018 thể hiện bị cáo không có tiền sự và tiền án. Nhân 

thân: Không có tiền sự và có 01 tiền án đã được xóa: Ngày 24/6/2010, Tòa án nhân 

dân huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội xử phạt 10 tháng tù nhưng cho hưởng án 

treo về tội Gây rối trật tự công cộng. 

Bị cáo áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt tại phiên 

tòa. 

Người bị hại:  

Anh Hoàng Trung E, sinh năm 1993. 
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Hộ khẩu thường trú và nơi ở: Thôn X, xã Y, huyện Z, Thành phố Hà Nội. Vắng mặt 

tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên 

tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 20h30’ ngày 04/9/2017, anh Hoàng Trung E, sinh năm 1993; nơi cư 

trú: X, Y, Z, Hà Nội được anh Hoàng Hải F, sinh năm 1993, bạn cùng thôn X rủ đến 

quán "Khá Ánh" tại X, Y, Z do chị Bùi Thị G, sinh năm 1972 làm chủ, uống bia. Sau 

đó, anh F gọi điện rủ Bùi Trung A, sinh năm 1992, bạn cùng thôn X đến uống bia 

cùng. Khoảng 10 phút sau, A một mình đến quán của chị Ánh, ngồi uống bia cùng 

anh E và anh F. Quá trình nói chuyện, A cho rằng E không tôn trọng mình nên A và 

E nảy sinh mâu thuẫn, cãi nhau. Sau đó, anh E đi ra sân bóng chuyền thôn X trước 

cửa quán "Khá Ánh"  để đi vệ sinh. Thấy vậy, A cầm cốc thủy tinh (không có bia) đi 

theo và tiếp tục cãi nhau với E. Trong quá trình cãi vã, A cầm cốc bia ở tay phải đập 

liên tiếp khoảng 02 phát vào đầu E, cốc bia vỡ làm E bị thương, chảy máu. Anh F 

thấy vậy chạy đến can ngăn và đẩy A ngã vào bồn cây. A nhặt 01 đoạn thanh tre tại 

bồn cây, vụt liên tiếp vào người E, E giơ tay ra đỡ và đấm 02 phát vào người A, sau 

đó nhặt 01 mẩu gạch ném về phía A, nhưng không trúng. Sau đó anh E đến Bệnh 

viện đa khoa Z điều trị vết thương.  

Vật chứng tạm giữ của bà Trần Kim H: 01 (một) thanh tre, màu nâu, dài 71,5 

cm, bản rộng khoảng 04 cm, dày khoảng 01 cm; 01 (một) quai cốc thủy tinh, màu 

trắng, dạng tròn, đường kính khoảng 01 cm; 05 (năm) mảnh thủy tinh bị vỡ màu 

trắng 

Thương tích của Hoàng Trung E được xác định theo Giấy chứng thương số 

84GCT/KHTH ngày 05/10/2017 của Bệnh viện đa khoa Đông Anh:Vết thương vùng 

đỉnh thái dương đỉnh trái dài 07 cm rách da, bờ sắc gọn; vết thương vùng chẩm dài 

07 cm rách da đầu, bờ sắc gọn; vết thương gò má phải dài 04 cm rách da, bờ sắc gọn; 

X quang hộp sọ: chưa thấy hình ảnh tổn thương xương hộp sọ. 

Ngày 21/11/2017, Viện khoa học hình sự - Bộ Công an kết luận tỷ lệ tổn hại 

sức khỏe của Hoàng Trung E là 06% (sáu phần trăm). 

Về phần dân sự: Bị hại không yêu cầu bồi thường. 

Đối với Hoàng Trung E có hành vi đấm trúng A và cầm mẩu gạch ném A 

nhưng không trúng là phòng vệ nên không xem xét xử lý. 

Đối với 01 (một) thanh tre, màu nâu, dài 71,5 cm, bản rộng khoảng 04 cm, dày 

khoảng 01 cm; 01 (một) quai cốc thủy tinh, màu trắng, dạng tròn, đường kính 

khoảng 01 cm và 05 (năm) mảnh thủy tinh bị vỡ màu trắng là vật chứng của vụ án đã 

chuyển Tòa án nhân dân huyện Đông Anh giải quyết theo thẩm  quyền. 

Tại phiên tòa: Bị cáo A khai nhận các hành vi như cáo trạng đã nêu và xác 

định: Trong lúc uống bia cùng nhau giữa A và E đã lời qua tiếng lại nên khi E ra 

ngoài đi vệ sinh thì A đứng dậy đi theo để tiếp tục nói chuyện. Khi đi A mang theo 

cốc bia, không có bia để phòng có xô xát thì sử dụng và khi có xô xát thì A dã 

dùng cốc bia đập hai phát vào đầu E, phát thứ hai cốc vỡ thì A vứt cốc đi và khi F 



 3 

can hai bên ra có xô A ngã vào bồn cây và E lao vào đánh thì A rút thanh tre ở bồn 

cây vụt vào má E. Bị cáo xác định không hòa giải được với người bị hại. 

Tại bản Cáo trạng số 35/CT-VKS ngày 15/3/2018 Viện Kiểm sát nhân dân 

huyện Đông Anh đã truy tố bị cáo Bùi Trung A về tội Cố ý gây thương tích theo 

Điểm a Khoản 1 Điều 104 Bộ luật Hình sự năm 1999.  

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh giữ quyền công tố tại 

phiên toà, sau khi phân tích nội dung, tính chất của vụ án, một lần nữa khẳng định 

việc truy tố bị cáo về tội danh và điều luật như Cáo trạng đã nêu là đúng người, 

đúng tội, đúng pháp luật. 

Đề nghị Hội đồng xét xử: 

Áp dụng Khoản 1 Điều 104, Điểm p Khoản 1, Khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình 

sự năm 1999. 

Xử phạt:  

Bùi Trung A : Từ  07 tháng đến 09 tháng tù.  

Về phần dân sự: Người bị hại không yêu cầu nên Tòa án không giải quyết. 

Về phần vật chứng:  Áp dụng Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu tiêu hủy 

01 (một) thanh tre, màu nâu, dài 71,5 cm, bản rộng khoảng 04 cm, dày khoảng 01 

cm; 01 (một) quai cốc thủy tinh, màu trắng, dạng tròn, đường kính khoảng 01 cm và 

05 (năm) mảnh thủy tinh bị vỡ màu trắng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Đông 

Anh - Thành phố Hà Nội, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh - 

Thành phố Hà Nội, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố: Quá trình điều 

tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc 

khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng.  

Về sự vắng mặt của người bị hại tại phiên tòa: Anh E đã được tống đạt hợp lệ 

đến phiên tòa lần thứ hai và vắng mặt tại phiên tòa không có lý do, về phần bồi 

thường thiệt hại anh E không yêu cầu bị cáo phải bồi thường nên Tòa án tiến hành 

xét xử vắng mặt người bị hại và giành quyền kháng cáo theo quy định của pháp 

luật. 

 [2] Về hành vi phạm tội của các bị cáo: Khoảng 20h30’ ngày 04/9/2017, tại X, Y, Z, 

Hà Nội, Bùi Trung A có hành vi dùng hung khí nguy hiểm (cốc uống bia và thanh 

tre) gây thương tích cho Hoàng Trung E tổn hại 06 %  sức khỏe. Lời khai của các 

bị cáo phù hợp với lời khai của người bị hại, người làm chứng, các tài liệu điều tra 

vụ án và kết quả tranh tụng công khai tại phiên toà. Bị cáo dùng cốc thủy tinh và 

thanh tre là hung khí nguy hiểm gây thương tích với tỷ lệ tổn hại sức khỏe cho anh 
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Hoàng Trung E là 06% vào ngày 04/9/2017 là trường hợp quy định tại Điểm a 

Khoản 1 Điều 104 Bộ luật hình sự năm 1999, có mức hình phạt từ 06 tháng đến 03 

năm tù. Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 thì hành vi của Bùi Trung A 

phạm tội “Cố ý gây thương tích” theo Điểm a Khoản 1 Điều 134, có mức hình phạt 

từ 06 tháng đến 03 năm tù. Như vậy về mức hình phạt giữa hai Bộ luật không có sự 

chênh lệch mà hành vi của bị cáo thực hiện ngày 04/9/2017 là thời điểm Bộ luật 

Hình sự năm 1999 đang có hiệu lực thi hành nên theo hướng dẫn tại Điều 2 Nghị 

quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 và Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 2015 thì áp 

dụng quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999 để xét xử đối với Bùi Trung A. Do 

đó, đủ cơ sở kết luận: Bị cáo Bùi Trung A phạm tội Cố ý gây thương tích theo 

Khoản 1 Điều 104 Bộ luật Hình sự năm 1999. 

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: Theo các tài liệu, chứng cứ có trong hồ 

sơ xác định: Bị cáo không phải chịu các tình tiết tặng nặng theo quy định của Bộ 

luật Hình sự và có tình tiết giảm nhẹ: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải theo 

Điểm p Khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999; Bị cáo xuất trình tài liệu Tổ 

quốc ghi công đối với Liệt sĩ Nguyễn Văn I ở xã Y, huyện Z, Hà Nội đã hy sinh 

trong sự nghiệp chống Mĩ cứu nước. Bị cáo A xác định Liệt sĩ Nguyễn Văn I là ông 

ngoại của bị cáo nhưng không xuất trình các tài liệu, chứng cứ chứng minh điều 

này là đúng dù đã được Tòa án hướng dẫn nộp tài liệu để chứng minh nên không đủ 

cơ sở cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại Khoản 2 Điều 46 

Bộ luật Hình sự năm 1999. Hơn nữa, nhân thân bị cáo đã có 01 tiền án về tội Gây 

rối trật tự công cộng. Do vậy, cần áp dụng hình phạt tù tương xứng với mức độ hành 

vi và giảm nhẹ một phần cho bị cáo cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới 

có tác dụng răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.  

[4] Về phần dân sự:  Quá trình điều tra người bị hại anh Hoàng Trung E có lời 

khai không yêu cầu nên Tòa án không giải quyết. 

 [5] Về vật chứng vụ án: Theo quy định tại Điều 41 Bộ luật Hình sự năm 1999, 

Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu tiêu hủy 01 (một) thanh tre, màu nâu, 

dài 71,5 cm, bản rộng khoảng 04 cm, dày khoảng 01 cm; 01 (một) quai cốc thủy tinh, 

màu trắng, dạng tròn, đường kính khoảng 01 cm và 05 (năm) mảnh thủy tinh bị vỡ 

màu trắng. 

 [6] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

[7] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo theo quy 

định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố: Bị cáo Bùi Trung A phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 
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 Căn cứ Khoản 1 Điều 104, Điểm p Khoản 1Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 

1999; Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14. 

Điều 41 Bộ luật Hình sự năm 1999; Điều 106, Điều 136, 331, 333 Bộ luật Tố 

tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, 

miễn, giảm thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án. 

Xử phạt: Bùi Trung A:  09 (chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị 

cáo để thi hành án. 

Về phần dân sự: Người bị hại không yêu cầu nên Tòa án không giải quyết.  

Về vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 (một) thanh tre, màu nâu, dài 71,5 cm, bản 

rộng khoảng 04 cm, dày khoảng 01 cm; 01 (một) quai cốc thủy tinh, màu trắng, dạng 

tròn, đường kính khoảng 01 cm và 05 (năm) mảnh thủy tinh bị vỡ màu trắng (Tình 

trạng như biên bản bàn giao vật chứng ngày 16/3/2018 giữa Công an huyện Đông 

Anh và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông Anh). 

Bị cáo Bùi Trung A phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm để sung 

công quỹ Nhà nước. 

Án xử công khai sơ thẩm, bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án, Người bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

được tống đạt bản án hợp lệ./. 

 

Nơi nhận: 

- VKS ND huyện Đông Anh; 

- Công an huyện Đông Anh; 

- Trại tạm giam số I Hà Nội; 

- Cơ quan Thi hành án hình sự; 

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông Anh; 

- Bị cáo; 

- Người bị hại; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Thanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


